MẪU 1
	BỘ, NGÀNH (UBND tỉnh, TP) 
TRƯỜNG: ................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 
[bookmark: muc_phuluc1_name]DANH SÁCH 
NHÀ GIÁO THAM GIA GIẢNG DẠY VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Khoá liên kết đào tạo : .......................................... (1) ...................................................  
Ngành/chuyên ngành: ....................................................................................................
Thời gian đào tạo: .........................................................................................................
Địa điểm đặt lớp: ...........................................................................................................
1. Giảng viên, giáo viên cơ hữu (theo thứ tự từng môn)
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn(2)
	Nghiệp vụ sư phạm(3)
	Giảng dạy môn
	Số năm đã tham gia giảng dạy

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Giảng viên, giáo viên thỉnh giảng (theo thứ tự từng môn)
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn(2)
	Nghiệp vụ sư phạm(3)
	Giảng dạy môn
	Số năm đã tham gia giảng dạy

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Cán bộ quản lý tại cơ sở đặt lớp (theo thứ tự từng môn)
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn(2)
	Chức vụ / chức danh
	Công việc quản lý(4)
	Đơn vị công tác

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	
Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên)
	............., ngày… tháng… năm 20.....
Hiệu trưởng
(ký tên, đóng dấu)


* Chú dẫn:
(1) Ghi rõ đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
(2) Ghi theo tên của bằng tốt nghiệp
(3) Chứng chỉ Sư phạm (bâc:...);
(4) Ghi rõ: Quản lý về công việc gì? Ví dụ: “Quản lý HS, SV..)
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